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PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - TUẦN 15 

Chủ đề 15: Sinh nhật 

anh ênh inh ươu iêu yêu uôi ươi 

Họ và tên: …………………………… 

Lớp: ………………STT:…………… 

1. Đọc từ và viết chữ.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Đọc và nối với tranh phù hợp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yểu điệu 

ốc bươu 

gia đình 

bập bênh 

tươi cười 

 Các bạn chúc mừng sinh nhật bé. 
 

Bé rất yêu quý gia đình mình. 

Lớp em xếp hàng ngay ngắn. 

Ông bà tươi cười, 
 khen bé chăm chỉ học tập. 

. 

. 

. 

. 
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3. Điền vần.  
a. anh/ ênh hoặc inh. 

b. uôi/ ươi/ iêu hoặc yêu. 

c. ươu hoặc ươi. 

2. Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ chấm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

máy t............. bức tr............. bị b................. phúng ph............ 

    

t........... cây nải ch............. yểu đ............. ............... quý 

    

l........... biếng ốc b.............  h........... sao tấm l............. 

´ ´ 
. 

´ 
. 

´ 

     Ngày sinh nhật Lan cả lớp mang bánh kem đến chúc mừng. Lan rất vui và rủ 

các bạn cùng nhau chụp ảnh. Lan còn cho các bạn xem bộ sưu tập “Sở thú” của 

mình nữa. Cả lớp rất hào hứng với mô hình con hươu sao và con đười ươi. Lớp 

của Lan chơi đùa vui vẻ và rất yêu mến nhau. 

Các bạn của Lan hào hứng với mô hình con .............................................. 
và con ................................................ .  

` 
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ĐÁP ÁN PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - TUẦN 15 

Chủ đề 15: Sinh nhật 

anh ênh inh ươu iêu yêu uôi ươi 

GV soạn: Nguyễn Thị Trà Hương 

Lớp: ………………STT:…………… 

1. Đọc từ và viết chữ.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Đọc và nối với tranh phù hợp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yểu điệu 

ốc bươu 

gia đình 

bập bênh 

tươi cười 

 Các bạn chúc mừng sinh nhật bé. 
 

Bé rất yêu quý gia đình mình. 

Lớp em xếp hàng ngay ngắn. 

Ông bà tươi cười, 
 khen bé chăm chỉ học tập. 

. 

. 

. 

. 
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3. Điền vần.  
a. anh/ ênh hoặc inh. 

b. uôi/ ươi/ iêu hoặc yêu. 

c. ươu hoặc ươi. 

2. Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ chấm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

máy tính bức tranh bị bệnh phúng phính 

    

tưới cây nải chuối yểu điệu yêu quý 

    

lười biếng ốc bươu  hươu sao tấm lưới 

     Ngày sinh nhật Lan cả lớp mang bánh kem đến chúc mừng. Lan rất vui và rủ 

các bạn cùng nhau chụp ảnh. Lan còn cho các bạn xem bộ sưu tập “Sở thú” của 

mình nữa. Cả lớp rất hào hứng với mô hình con hươu sao và con đười ươi. Lớp 

của Lan chơi đùa vui vẻ và rất yêu mến nhau. 

Các bạn của Lan hào hứng với mô hình con hươu sao 
và con đười ươi. 
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